
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

An Phú, ngày        tháng       năm 2023

DANH SÁCH
CÁC ĐIỂM THU MUA MỦ CAO SU 

VÀ CÁC CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ CƯA 
---***---

1. Thời gian tập huấn: 14h00 ngày 29/6/2023.
2. Địa điểm: tại hội trường UBND xã Minh Đức, Hớn Quản Bình Phước
Số
TT

Ấp Họ và tên Nghề
nghiệp

Số
Điện thoại

Ghi chú

1 Sóc Rul Lê Văn Đức Thợ cưa
2 NT Lê Văn Thắng NT
3 NT Lê Văn Tính NT 0967561338
4 NT Lê Hữu Lợi NT
5 NT Lê Hữu Tài NT
6 NT Nguyễn Văn Quang NT 0376898007
7 NT Nguyễn Văn Huấn NT
8 Tằng Hách Lê Tấn Lợi NT 0856912541
9 NT Lê Tấn Lộc NT
10 NT Điểu Va NT
11 NT Điểu Mốt NT
12 NT Điểu Giang NT
13 NT Điểu Đương NT
14 Phố Lố Điểu Nam NT 0983646569
15 NT Huỳnh Thanh Tình NT
16 An Tân Điểu Trang NT 0979957513

17
Phố Lố

Dương Thị Hoa
Điểm thu
mua mủ

0949788614

18 NT Dương Thị Hương NT 0797423879
19 NT Nguyễn Thị Ánh Tuyết NT 0348625982
20 NT Nguyễn Thị Khỏe NT 0974494298
21 NT Lưu Thị Kim Loan NT 0345303235
22 NT Nguyễn Thế Hùng NT 0916243413
23 NT Nguyễn Thị Thảo NT 0918473234
24 NT Nguyễn Thị Hồng Hạnh NT 0988554699
25 NT Võ Trung Phố NT 0919193307
26 Tằng Hách Phùng Thế Linh NT 0386220147
27 NT Vũ Thị Thơm NT 0983574634
28 NT Hồ Như Phúc NT 0977083831
29 NT Nguyễn Văn Vương NT 0333192563
30 NT Nguyễn Văn Công NT
31 NT Nguyễn Tiến Điều NT 0985925762



32 NT Nguyễn Thị Thu Hà NT 0949459473
33 NT Dương Minh Châu NT 0919087977
34 NT Nguyễn Dương Thế Cường NT 0387401431
35 NT Trần Cường NT 0975101234
36 An Tân Nguyễn Thị Xuân Lan NT 0917646313
37 Sóc Rul Nguyễn Thị Hồng Diệu NT 0813498672
38 Bình Phú Vũ Thị Nhàn NT 0971352516
39 NT Nguyễn Thị Đào NT 0869854279

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn
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